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1. Học phần: PHÂN TÍCH   O   O TÀI CHÍNH V    N      DOANH 

N   ỆP 

(FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND BUSINESS VALUATION) 

2.     Mã học phần:   ACC3006   

3.  Ngành:     Ki m toán 

4. Chuyên ngành:   i m to n 

5.  hối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học. 

7.  ọc phần điều kiện học trước:  ACC2001 – Kế toán tài chính 1 

8. Mục đích học phần 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sử dụng thông tin 

trong báo cáo tài chính và các thông tin liên quan khác có liên quan để đánh giá tình 

trạng tài chính và định giá doanh nghiệp. Cụ thể, học phần này giúp sinh viên hiểu biết 

về thông tin cung cấp trong báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan khác cũng như 

các kỹ thuật phân tích tài chính và định giá doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên có khả 

năng phân tích cấu trúc tài chính, phân tích hiệu quả, rủi ro kinh doanh và định giá các 

doanh nghiệp. Cuối cùng, sinh viên có thể đưa ra những khuyến cáo hợp lý cho các đối 

tượng quan tâm dựa vào kết quả phân tích. 

Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên áp dụng linh hoạt các kỹ thuật phân tích tài 

chính trong các tình huống cụ thể và  ây dựng các kỹ năng cần thiết như kỹ năng làm 

việc nhóm, kỹ năng phán đoán để đưa ra những khuyến cáo tài chính hợp lý dựa trên 

kết quả phân tích. 

9.  huẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã   R của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1  hân tích được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

2 CLO2  p dụng được các kỹ thuật định giá doanh nghiệp  

3 CLO3 
Thực hành các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày 

m t cách hiệu quả  

4 CLO4 Thể hiện được ý thức t  chức k  luật 
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 ối quan hệ giữa chu n đầu ra học phần  CLO) và chu n đầu ra chương trình 

(PLO) 

  R của học phần  

  R của chư ng 

tr nh 
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P
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L
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1
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P
L

O
1
2

 

CLO1   X          

CLO2   X          

CLO3      X X      

CLO4           X  

Tổng hợp   X   X X    X  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên 

- Hoàn thành toàn b  các bài tập được giao 

- Tham gia thảo luận trên lớp học  

- Thực hiện bài tập nhóm  4-5 sinh viên) về phân tích tình hình tài chính và định 

giá m t doanh nghiệp 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1: Gibson, C. H. (2013). Financial Statement Analysis, thirteenth 

International Edition. South-Western Cengage Learning, Canada. 

  TL2: Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. (2011).  Financial 

Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation – A Strategic Perspective, 

seventh edition. South-Western Cengage Learning, Canada. 

 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế đ  kế toán doanh nghiệp 

TK2. Goel, S. (2014). Financial Statement Analysis.  Routledge, India. 

12. Thang đi m:  Theo thang điểm tín chỉ. 

13. Nội dung chi tiết học phần 

    ƯƠN  1 

  TỔN  QUAN VỀ P ÂN TÍ     O   O TÀI CHÍNH  V  

  N       OAN  N   ỆP 

1.1.  Mục tiêu của phân tích   o c o tài chính 

 1.1.1 Nhu cầu thông tin quản lý và vai trò của phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp 

 1.1.2  ục tiêu phân tích báo cáo tài chính của các chủ thể phân tích 

1.2.  Phư ng ph p phân tích   o c o tài chính 
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 1.2.1 Phân tích t  số 

 1.2.2  hân tích theo quy mô chung 

 1.2.3  hân tích thay đ i theo th i gian 

 1.2.4   hân tích sự thay đ i trên báo cáo tài chính theo loại hình doanh 

nghiệp 

 1.2.5 Phân tích so sánh  

1.3  Tài liệu phục vụ phân tích   o c o tài chính 

 1.3.1 Báo cáo tài chính  

 1.3.2 Tài liệu khác 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 2,3,4,5 - Gibson, C. H. (2013). Financial Statement Analysis, 

thirteenth International Edition. Canada. South-Western Cengage 

Learning. (trang 54 -58, 95-130,157-178) 

 TL 2 Chương 1 - Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. 

(2011).  Financial Reporting, Financial Statement Analysis and 

Valuation – A Strategic Perspective, seventh edition. Canada. South-

Western, Cengage Learning. (trang 1-56) 

 TK 1 Chương III – Báo cáo tài chính; Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng 

dẫn về chế đ  kế toán doanh nghiệp.  

    ƯƠN  2 

  P ÂN TÍ    ẤU TRÚ  T     ÍN   OAN  N   ỆP 

   

2.1.  Mục tiêu phân tích cấu trúc tài chính 

 2.1.1 Cấu trúc tài chính 

 2.1.2  ục tiêu phân tích cấu trúc tài chính 

2.2.  Phân tích cấu trúc tài sản 

 2.2.1  hân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn 

 2.2.2  hân tích cơ cấu tài sản dài hạn 

2.3  Phân tích cấu trúc nguồn vốn 

 2.3.1  hân tích tính tự chủ về tài chính 

 2.3.2  hân tích tính  n định của nguồn tài trợ 

 2.3.3  hân tích cân bằng tài chính 

2.4.   hi phí sử dụng vốn 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 6,7- Gibson, C. H. (2013). Financial Statement Analysis, 

thirteenth International Edition. Canada. South-Western Cengage 

Learning. (trang 223 -243, 282-300) 

  CHƯƠN  3 

  P ÂN TÍ     ỆU QUẢ  OẠT  ỘN   ỦA  OAN  N   ỆP 

3.1.   iệu quả và đo lường hiệu quả 

 3.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt đ ng  

 3.1.2 Đo lư ng hiệu quả hoạt đ ng  
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3.2.  Phân tích kh i qu t về kết quả tài chính  

3.3  Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản  

 3.2.1  hân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

 3.2.2  hân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 

 3.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu đ ng 

3.4  Phân tích khả năng sinh lời 

 3.4.1  hân tích khả năng sinh l i của tài sản 

 3.4.2  hân tích khả năng sinh l i của vốn chủ sở hữu 

 3.4.3  hân tích khả năng sinh l i của vốn sử dụng 

 3.4.4   t số chỉ tiêu khác  E S, ES C,  /E…) 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 8,9 - Gibson, C. H. (2013). Financial Statement Analysis, 

thirteenth International Edition. Canada. South-Western Cengage 

Learning. (trang 323 – 341, 365 - 375 ) 

 TL2 Chương 4 - Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. 

(2011).  Financial Reporting, Financial Statement Analysis and 

Valuation – A Strategic Perspective, seventh edition. Canada. South-

Western, Cengage Learning. (trang 241 - 297) 

 TK1 Chương 4 - Goel, S. (2014). Financial Statement Analysis. India. 

Routledge. (trang 35 – 45) 

    ƯƠN  4 

  P ÂN TÍ   RỦ  RO  OẠT  ỘN   ỦA  OAN  N   ỆP  

4.1  Rủi ro và đo lường rủi ro  

 4.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt đ ng 

 4.1.2 Đo lư ng rủi ro 

4.2  Phân tích rủi ro kinh doanh 

 4.2.1 Rủi ro kinh doanh qua đòn b y kinh doanh 

 4.2.2 Rủi ro kinh doanh qua hệ số rủi ro 

4.3  Phân tích rủi ro tài chính 

 4.3.1 Rủi ro tài chính qua đòn b y tài chính 

 4.3.2 Rủi ro tài chính qua khả năng thanh toán lãi vay 

4.4  Phân tích rủi ro thanh to n 

 4.4.1 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

 4.4.2  hân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 

  Tài liệu học tập 

 TL1 Chương 6,7 - Gibson, C. H. (2013). Financial Statement Analysis, 

thirteenth International Edition. Canada. South-Western Cengage 

Learning. (trang 242 – 247, 278 -287) 

 TL2 Chương 5 - Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. 

(2011).  Financial Reporting, Financial Statement Analysis and 

Valuation – A Strategic Perspective, seventh edition. Canada. South-

Western, Cengage Learning. (trang 335 -383) 
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 TK1 Chương 4 - Goel, S. (2014). Financial Statement Analysis. India. 

Routledge. (trang 45 – 52) 

   

    ƯƠN  5 

  P ÂN TÍ       TR   OAN  N   ỆP  

5.1   ịnh gi  doanh nghiệp dựa vào cổ tức 

 5.1.1 Khái quát chung về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào c  

tức 

 5.1.2 Cơ sở lý thuyết về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào c  tức 

 5.1.3  ô hình định giá doanh nghiệp dựa vào c  tức 

 5.1.4  inh họa về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào c  tức 

5.2   ịnh gi  doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận 

 5.2.1 Khái quát chung về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào lợi 

nhuận 

 5.2.2 Cơ sở lý thuyết về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào lợi 

nhuận 

 5.2.3  ô hình định giá doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận 

 5.2.4  inh họa về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận 

5.3   ịnh gi  doanh nghiệp dựa vào dòng tiền 

 5.3.1 Khái quát chung về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào dòng 

tiền 

 5.3.2 Cơ sở lý thuyết về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào dòng 

tiền 

 5.3.3 Mô hình định giá doanh nghiệp dựa vào dòng tiền 

 5.3.4  inh họa về phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào dòng tiền 

  Tài liệu học tập 

 TL2 Chương 11, 12, 13- Wahlen, J. M., Baginski, S. P., & Bradshaw, M. 

(2011).  Financial Reporting, Financial Statement Analysis and 

Valuation – A Strategic Perspective, seventh edition. Canada. South-

Western, Cengage Learning. (trang 859 – 896, 905 – 934, 967 - 993) 
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14.   Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chư ng) học phần 

 

 hư ng 

thứ 

Tên chư ng CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

1 T ng quan về phân tích 

tài chính 

X  X X 

2  hân tích cấu trúc tài 

chính doanh nghiệp 

X  X X 

3  hân tích hiệu quả hoạt 

đ ng của doanh nghiệp 

X X X X 

4  hân tích rủi ro hoạt 

đ ng của doanh nghiệp 

X  X X 

5  hân tích giá trị doanh 

nghiệp 

 X X X 
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15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phư ng ph p giảng 

dạy, học tập (TLS) 

TT Mã 
Tên phư ng ph p giảng dạy, học 

tập (TLS) 

Nhóm 

phư ng 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 TLM1 
Giải thích cụ 

thể 

 Explicit 

Teaching 
1 X X  X 

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1     

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1  X  X 

4 TLM4 
Giải quyết vấn 

đề 
Problem Solving 2     

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2     

6 TLM6 
Học theo tình 

huống 
 Case Study 2     

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2     

8 TLM8 Trò chơi  Game 2     

9 TLM9 
Thực tập, thực 

tế 
 Field Trip 2     

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3     

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3 X X X X 

12 TLM12 Học nhóm 
Teamwork 

Learning 
3 X X X X 

13 TLM13 
Câu hỏi gợi 

mở 
 Inquiry 4     

14 TLM14 
Dự án nghiên 

cứu 

 Research 

Project 
4     

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5     

16 TLM16 Bài tập ở nhà 
 Work 

Assignment 
6 X X X X 

17 TLM17 Khác   7     
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16. Phân  ổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tín chỉ) 

 

 hư ng Tên chư ng 

Số tiết tín chỉ  Phư ng ph p giảng dạy 

Lý 

thuyết 

Thực hành  

thảo luận 

Tổng 

số 

1 

T ng quan về 

phân tích tài 

chính 

6 

2 

8 

TML2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

2 

 hân tích cấu 

trúc tài chính 

doanh nghiệp 

7 

2 

9 

TML2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

3 

 hân tích hiệu 

quả hoạt đ ng 

của doanh 

nghiệp 

7 

3 

10 

TML2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

4 

 hân tích rủi ro 

hoạt đ ng của 

doanh nghiệp 

7 

3 

10 

TML2, TLM11, TLM12, 

TLM16 

5 

Phân tích giá 

trị doanh 

nghiệp 

6 

2 

8 

TML2, TLM3, TLM11, 

TLM12, TLM16 

 Tổng 33 12 45  
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17. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phư ng ph p đ nh gi  

(AM) 

 

S

T

T 

Mã Tên phư ng ph p đ nh gi  

Nhóm 

phư ng 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1    X 

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assignment 1     

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentation 1 X X X  

4 AM4 Đánh giá hoạt đ ng  Performance test 2     

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2     

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X    

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple choice 

exam 
2 X X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2     

9 AM9 Báo cáo Written Report 2 X X X  

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentation 3     

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3   X X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3     

13 AM13 Khác  4     
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18.  ế hoạch ki m tra, đ nh gi  

 

 

 

 

 

STT Tuần 
Nội 

dung 

Phư ng 

pháp 

đ nh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

1 1-15 
Chương 

1-5 
AM1 10%    X 

2 
1,3,4,5,6,7,8,10,11,

12,14 

Chương 

1-5 
AM3 13% X X X  

3 2,4,7,10,12 
Chương 

1-5 
AM7 5% X X   

4 14 
Chương 

1-5 

AM9, 

AM11 
12% X X X X 

6  Theo lịch 
Chương 

1-4 
AM6 60% X    

Tổng cộng 100%     


